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	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy
	G.chú

	   


Hai

	

 Sáng
	1
2
3
4
	HĐTN
TV
TV
T
	SHDC: Phòng, chống ô nhiễm môi trường.
Bài 23: Hai Bà Trưng (T1)
Bài 23: Hai Bà Trưng (T2)
Bài 70. Nhân số … với số có một chữ số. (T2)
	

	
	
Chiều
	1
2
3
	LTV
LT
TNXH
	Luyện đọc
Luyện tập
Bài 28: Bề mặt trái đất. (T3)
	

	  


Ba

	   
 Sáng
	1
2
3
4
	TV 
ĐĐ
T
HĐTN
	Bài 23: Hai Bà Trưng (T3)
Giáo viên bộ môn
Bài 70. Nhân số … với số có một chữ số. (T3)
SHTCĐ: Môi trường xanh.
	

	
	   
Chiều
	1
2
3
	TA
MT
CN
	Giáo viên bộ môn
Giáo viên bộ môn
Giáo viên bộ môn
	

	

Tư

	
 Sáng
	1
2
3
4
	T
NGLL
TV
TV
	Bài 71. Chia số … có một chữ số. (T1)
Giáo viên bộ môn 
Bài 24: Cùng Bác qua suối.  (T1)
Bài 24: Cùng Bác qua suối.  (T2)
	

	


Năm

	
 Sáng

	1
2
3
4
	Tin
TD
TA
TA
	Giáo viên bộ môn
Giáo viên bộ môn
Giáo viên bộ môn
Giáo viên bộ môn
	

	
	
Chiều
	1
2
3
	TV
T
TNXH
	Bài 24: Cùng Bác qua suối. (T3)
Bài 71. Chia số … có một chữ số. (T2)
Bài 29: Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng. (T1)
	

	Sáu

	
 Sáng

	1
2
3
4
	KNS
TV
T
HĐTN
	Giáo viên bộ môn
Bài 24: Cùng Bác qua suối. (T4)
Bài 71. Chia số … có một chữ số. (T3)
Sinh hoạt lớp tuần 31
SHTCĐ: Hành động vì môi trường.
	

	
	Chiều
	1
2
3
	TA
TD
ÂN
	Giáo viên bộ môn
Giáo viên bộ môn
Giáo viên bộ môn
	





